	Câu 36: Đối lập với tự lập là:
A. Tự tin.

B. Ích kỉ.

C. Tự chủ.

D. Ỷ lại. 
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ĐỀ 2:
Em hãy chọn đáp án đúng nhất vào phiếu trả lời sau: (đúng X, sai   X    , chọn lại         ).
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Câu 17,23,26,27 (0,5 điểm), các câu còn lại (0,25 điểm).

	Câu 1: Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích, lí tưởng sống được gọi là:
A. Tình bạn.

B. Tình yêu.

C. Tình nghĩa.
D. Tình anh em.

Câu 2: Để rèn luyện cách tự lập, em sẽ làm gì?

A. Hòa đồng với mọi người xung quanh.

B. Nhờ sự trợ giúp của người khác nếu có thể.

C. Làm những việc có lợi cho bản thân mình.

D. Tự mình làm lấy những việc vừa sức với mình, không trông chờ từ người khác.

Câu 3: Người tự lập trong tính cách và mọi việc làm đều thể hiện đặc điểm gì dưới đây?

A. Tự tin, có bản lĩnh cá nhân.

B. Nhờ sự giúp đỡ của người khác trong tất cả mọi công việc.

C. Để người khác nhắc nhở mới bắt tay vào làm.

D. Gặp khó khăn sẽ nhanh chóng từ bỏ.

Câu 4: Tình bạn trong sáng, lành mạnh có ý nghĩa như thế nào?

A. Giúp cho con người cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu đời và hoàn thiện mình hơn.

B. Giúp cho mọi người gần nhau hơn.

C. Giúp cho mọi người tôn trọng nhau hơn.

D. Giúp cho mọi người vui vẻ hơn.
Câu 9: Hoạt động thể hiện tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là:
A. Chỉ học tiếng Anh, không cần quan tâm đến tiếng Việt.

B. Học hỏi công nghệ hiện đại của Nhật Bản trong chế tạo đồ điện lạnh để ứng dụng ở Việt Nam.

C. Xâm chiếm lãnh thổ nước khác.

D. Cười nhạo về cách ăn mặc của một số dân tộc khác vì họ không giống mình.

Câu 10: Việc liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nước ngoài với các cơ sở giáo dục Việt Nam nói đến việc học hỏi trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Khoa học - kĩ thuật.

B. Kinh tế - xã hội.

C. Quốc phòng - an ninh.

D. Giáo dục và đào tạo.

Câu 11: Ở các nước phương Tây, lứa tuổi thanh thiếu niên quan hệ tình dục trước hôn nhân khá cao. Ở nước ta hiện nay, tình trạng phá thai ở trẻ vị thành niên cũng là một vấn đề đáng báo động. Thông tin đó nói lên điều gì?

A. Một số thanh thiếu niên ở Việt Nam học hỏi các yếu tố không tích cực từ các nước phương Tây.

B. Một số thanh thiếu niên ở Việt Nam học hỏi các yếu tố tích cực từ các nước phương Tây.

C. Một số thanh niên ở Việt Nam sống vô cảm.

D. Một số thanh niên ở Việt Nam sống hời hợt, vô tâm.

Câu 12: Việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác phải chú ý đến điều gì?

A. Học hỏi các mặt tích cực, phải chọn lọc và phù hợp với bản sắc dân tộc mình.

B. Học hỏi cả mặt tích cực và hạn chế.

C. Chỉ học hỏi mặt tích cực và không cần chọn lọc.

D. Chỉ học hỏi mặt tiêu cực.

Câu 13: Việc làm nào sau đây không tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

A. Tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của dân tộc mình.

B. Không xem phim của Việt Nam, chỉ xem phim hành động của nước ngoài.

C. Tìm hiểu các công trình kiến trúc của các quốc gia trên thế giới.

D. Mua quy trình sản xuất vắc xin Covid-19.

Câu 14: “Nick Vujicic - người đàn ông không tay, không chân nhưng nổi tiếng với nghị lực phi thường đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới. Anh hiện là chủ tịch tổ chức quốc tế Life Without Limbs, Giám đốc công ty thái độ sống Attitude Is Altitude. Nick viết bằng 2 ngón chân trên bàn chân trái và biết cách cầm các đồ vật bằng ngón chân của mình. Anh biết dùng máy tính và có khả năng đánh máy 45 từ/ phút bằng phương pháp “gót và ngón chân”. Anh cũng học cách ném bóng tennis, chơi trống, tự lấy cốc nước, chải tóc, đánh răng, trả lời điện thoại, cạo râu, chơi golf, bơi lội và thậm chí cả nhảy dù”. Em học được đức tính gì từ tấm gương trên?

Câu 21: Câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì 
sáng” khuyên chúng ta điều gì?

A. Không chơi với bất kì ai.

B. Chỉ nên chơi với người có ngoại hình xinh đẹp.

C. Chỉ nên chơi với những người quen biết.

D. Lựa chọn người bạn tốt để mình học tập được nhiều điều tốt.

Câu 22: Tôn trọng người khác thể hiện điều gì sau đây? 

A. Thể hiện lối sống có văn hóa.

B. Thể hiện lối sống tiết kiệm.

C. Thể hiện lối sống thực dụng.

D. Thể hiện lối sống vô cảm.

Câu 23: Nhà bà D và bà G cãi nhau vì bà D vứt rác sang nhà bà G. Trước tình huống đó, em sẽ làm gì?

A. Nói với bố mẹ để bố mẹ sang hòa giải giúp hai bác không có mâu thuẫn.

B. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.

C. Đứng xem hai bà cãi nhau.

D. Giúp bác D cãi nhau với bà G.

Câu 24: “Nói chín thì phải làm mười

Nói mười làm chín kẻ cười người chê."

Câu ca dao trên thể hiện điều gì dưới đây?

A. Tự trọng.

B. Tôn trọng người khác.

C. Giữ chữ tín.

D. Trách nhiệm.

Câu 25: Vào đợt lợn bị dịch tả Châu Phi, người dân mua thịt lợn ít dần. Biết được điều đó, bà A mở cửa hàng thịt lợn sạch nhưng thực tế vẫn lấy thịt lợn bị ốm, bị bệnh để bán nhằm thu lợi nhuận cao. Hành vi đó của bà A thể hiện điều gì dưới đây?

A. Bà A coi thường người khác.

B. Bà A không tôn trọng người khác.

C. Bà A giữ chữ tín.

D. Bà A không giữ chữ tín.
Câu 26: Trong giờ học GDCD, T có ý kiến sai, nhưng không nhận cứ tranh cãi với cô giáo và cho là mình đúng. Cô giáo yêu cầu T không trao đổi để giờ ra chơi giải quyết tiếp. Nêu nhận xét của em về hành vi của T.

A. Hành vi của T là đúng, mình có ý kiến thì mình phải trình bày.

B. Hành vi của T là đúng, thể hiện mình có quyền nêu ý kiến của riêng mình.

C. Hành vi của T là sai, vì bản thân sai, không nhận lỗi còn tranh cãi với cô là không tôn trọng cô.

D. Hành vi của T là sai, vì không nêu ra được ý kiến đúng.

Câu 27: Hương viết nhật ký, các bạn đến chơi tự ý lấy đọc, em nhận xét gì về việc làm của các bạn?

A. Việc làm của các bạn là đúng, bạn bè nên chia sẻ mọi chuyện với nhau.

B. Việc làm của các bạn là đúng, bạn bè thân thiết thì không có gì phải giấu giếm nhau cả.

C. Việc làm của các bạn là sai, vì đã xâm phạm quyền riêng tư của Hương, không tôn trọng bạn.
	Câu 5: Đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh là:
A. Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

B. Quan niệm sống không tương đồng.

C. Toan tính cá nhân, ích kỉ.

D. Thân ai nấy lo.

Câu 6: Mỗi buổi sáng, khi học trực tuyến xong, bạn A nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và dọn cơm cho hai chị em ăn vì bố mẹ đều đi làm. Em hãy đưa ra nhận xét của mình về bạn A?

A. A là người thật thà.

B. A là người tự lập.

C. A là người tự tin.

D. A là người tự ti.

Câu 7: Tình bạn trong sáng có ở giới tính nào sau đây?

A. Chỉ có ở giới tính nam.

B. Chỉ có ở giới tính nữ.

C. Chỉ có ở giới tính thứ ba.

D. Không phân biệt giới tính.
Câu 8: Em không tán thành với ý kiến nào sau đây về tình bạn?

A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có từ một phía.

B. Bạn bè phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp.

C. Biết phê bình, góp ý lẫn nhau trong trường hợp bạn làm điều sai trái.

D. Có thể có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai người khác giới.

A. Tiết kiệm.

B. Khiêm tốn.

C. Tự lập.

D. Lễ độ.

Câu 15: Mỗi buổi tối, sau khi ăn cơm xong là bạn E giúp mẹ dọn dẹp, rửa bát sau đó lấy sách vở ra học bài. Em hãy đưa ra nhận xét của mình về bạn E?

A. E là người thật thà.

B. E là người tự lập.

C. E là người tự tin.

D. E là người tự ti.

Câu 16: Hút thuốc lá và hà hơi vào mặt người khác, đặc biệt là phụ nữ có thai thể hiện hành vi:
A. Không tôn trọng lẽ phải.

B. Tôn trọng người khác.

C. Không tôn trọng người khác.

D. Sỉ nhục người khác.

Câu 17: Nếu em chơi thân với một người bạn khác giới trong lớp vì cả hai đều là những người rất tích cực trong các phong trào tập thể, thường xuyên giúp đỡ nhau trong học tập nhưng lại bị một số bạn khác cho rằng đó là tình cảm nam nữ chứ không phải là tình bạn, em sẽ làm gì?

A. Nghỉ chơi với bạn khác giới đó vì sợ hiểu nhầm.

B. Vẫn chơi với bạn để cả hai tiến bộ nhưng luôn giữ khoảng cách để không bị hiểu nhầm.

C. Không quan tâm, cứ chơi, đến đâu thì đến.

D. Chửi các bạn khác vì đã nói sai về tình cảm của mình với người bạn khác giới đó.

Câu 18: Hành vi nào sau đây không thể hiện sự tôn trọng người khác?

A. Đi nhẹ, nói khẽ đi vào bệnh viện.
B. Cảm thông, chia sẻ khi người khác gặp nhiều bất hạnh.
C. Kính trọng và vâng lời ông bà, cha mẹ.

D. Bật nhạc to khi đã quá khuya.

Câu 19: Câu ca dao, tục ngữ nào sau đây không nói về sự tôn trọng người khác?

A. Khó mà biết lẽ biết lời,

Biết ăn biết ở hơn người giàu sang.

B. Lời nói không mất tiền mua,

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

C. Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

D. Cây ngay không sợ chết đứng.
Câu 20: A là một học sinh nữ lớp 8 nổi tiếng hát hay, đàn giỏi; B là học sinh nam cùng lớp có biệt tài chơi thể thao giỏi và đẹp trai. Hai bạn học cùng nhau và nảy sinh tình cảm quý mến nhau nhưng giữa hai bạn luôn giữ khoảng cách với nhau và hai bạn hứa với nhau là sẽ giúp đỡ nhau cùng tiến lên trong học tập. Tổng kết cuối năm A và B lần lượt đứng nhất và nhì của lớp. Tình cảm của A và B được gọi là gì?

A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh.

B. Tình yêu.

C. Tình anh em.

D. Tình đồng nghiệp.

D. Việc làm của các bạn là sai, đây là việc làm thể hiện 
không biết giữ chữ tín.

Câu 28: Biểu hiện cao nhất của giữ chữ tín là:
A. Giữ đúng lời hứa.

B. Không buôn bán hàng kém chất lượng.

C. Quyết tâm làm cho đến cùng.

D. Sống trong sạch.

Câu 29: Biểu hiện không biết giữ chữ tín là:
A. Hứa là làm.



B. Tính toán kĩ lưỡng trước khi làm một việc gì đó.

C. Nói một đằng làm một nẻo.



D. Bắt nạt người yếu hơn mình.

Câu 30: Nhiều lần M vi phạm lỗi nói chuyện trong giờ học, M đã hứa trước cô giáo và cả lớp sẽ không tái phạm nữa nhưng trên thực tế trong giờ học nào bạn M cũng nói chuyện riêng và bị giáo viên nhắc nhở. Việc làm đó của M thể hiện điều gì?

A. M là người không giữ chữ tín.



B. M là người giữ chữ tín.

C. M là người không tôn trọng người khác.


D. M là người tôn trọng người khác.

Câu 31: Hành vi nào dưới đây là biết giữ chữ tín? 

A. Chỉ giữ lời hứa khi có điều kiện thực hiện lời hứa.


B. Chỉ giữ đúng lời hứa với người thân.

C. Luôn làm tốt những việc mà mình đã nhận.

D. Khi cần thì cứ hứa, còn làm được đến đâu sẽ tính sau.

Câu 32: Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình được gọi là:
A. Tôn trọng các dân tộc khác.

B. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

C. Học hỏi các dân tộc khác.

D. Giúp đỡ các dân tộc khác.

Câu 33: Ý nghĩa của việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là:
A. Giúp chúng ta tiến nhanh trên con đường phát triển.

B. Làm phai nhạt đi truyền thống văn hóa của dân tộc.

C. Ảnh hưởng của nhiều luồng văn hóa tiêu cực đến văn hóa dân tộc.

D. Không bị nước ngoài xâm lược.

Câu 34: Người có tính tự lập sẽ nhận được điều gì?

A. Sự thông minh, tài giỏi.

B. Không cần sự giúp đỡ từ mọi người.

C. Được đi nhiều nơi.

D. Thành công trong cuộc sống.  

Câu 35: Tự làm, tự giải quyết công việc, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình được gọi là:
A. Tự tin.

B. Trung thực.

C. Tự lập.

D. Tiết kiệm.



